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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Thành lập vào năm 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được biết tới như một cơ chế hợp tác khu vực tương đối thành công và có ảnh hưởng nhất định trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. ASEAN được ghi nhận với những thành quả trong việc duy trì ổn định khu vực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế và nhất là quá trình thể chế hoá hợp tác khu vực. Đặc biệt, từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Hiệp hội dần đóng vai trò quan trọng trong việc định hình nên kiến trúc an ninh khu vực Đông Á. 
Trong các nghiên cứu quan hệ quốc tế (QHQT), vai trò của Hiệp hội được quan tâm và đề cập tới không ít. Tuy nhiên, phần lớn các bài viết này không cung cấp một cơ sở lý thuyết hoàn chỉnh nào giúp hiểu rõ đặc điểm vai trò của Hiệp hội, cơ sở hình thành nên vai trò này, và sự thay đổi theo thời gian của vai trò ấy trong bối cảnh một Đông Á đầy biến động. Không chỉ các học giả nghiên cứu về ASEAN, bản thân Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á cũng không hề có một văn bản chính thức nào đề cập một cách rõ ràng về vai trò mà Hiệp hội này muốn hướng tới. Chính sự không rõ ràng về mặt thuật ngữ, thiếu tính hệ thống và toàn diện trong việc xem xét vai trò của ASEAN trong các hợp tác an ninh - chính trị khu vực Đông Á kể từ sau Chiến tranh Lạnh cũng như sự biến đổi trong vai trò của ASEAN trên thực tế khiến chủ đề nghiên cứu về vai trò của ASEAN luôn được quan tâm.  
Bên cạnh đó, tại Việt Nam, tới thời điểm này dù đã có một số những công trình nghiên cứu về vai trò của ASEAN nhưng chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu về vai trò cụ thể của thể chế này trong các hợp tác an ninh khu vực Đông Á. Các nghiên cứu chủ yếu xem xét về vai trò của ASEAN trong các hợp tác nói chung tại khu vực. Công trình đề cập tới ASEAN trong lĩnh vực an ninh chính trị thì còn nhiều ý kiến khác nhau. Trong khi đó, ASEAN có một ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực an ninh - chính trị. 
Với những lý do trên, tôi quyết định lựa chọn đề tài “Vai trò của ASEAN trong hợp tác an ninh - chính trị Đông Á từ sau 1991 đến 2015” là đề tài nghiên cứu của luận án.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích: 
Luận án phân tích và làm rõ vai trò của ASEAN trong hợp tác an ninh - chính trị khu vực Đông Á từ sau năm 1991 tới 2015. Trên cơ sở đó, đưa ra dự báo về vai trò của Hiệp hội đến năm 2025 và các khuyến nghị cho ASEAN cũng như Việt Nam nhằm duy trì vai trò của Hiệp hội trong các hợp tác an ninh - chính trị khu vực.
2.2.  Nhiệm vụ đề tài:
· Nghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận và các quan điểm lý thuyết về cơ sở hình thành, đặc điểm, và sự thể hiện của vai trò của một chủ thể QHQT trong hợp tác an ninh - chính trị.
· Tìm ra khung lý thuyết phù hợp với việc nghiên cứu về vai trò của riêng trường hợp ASEAN.
· Phân tích sự thay đổi của vai trò này qua thời gian, trong sự thay đổi của bối cảnh trong nước, khu vực và thế giới. 
· Đánh giá mức độ vai trò của ASEAN và xác định những thuận lợi và khó khăn đối với vai trò này.
· Phân tích và dự báo về vai trò của ASEAN trong hợp tác an ninh - chính trị tới năm 2025. Trên cơ sở đó, đưa ra kiến nghị cho ASEAN và Việt Nam trong việc duy trì vai trò của tổ chức này đối với hợp tác an ninh - chính trị Đông Á. 


3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.  Đối tượng nghiên cứu: Vai trò của ASEAN 
3.2.  Phạm vi của đề tài: 
Phạm vi không gian: Khu vực Đông Á. Trong đó, “Khu vực Đông Á” được hiểu trong Luận án bao gồm Đông Nam Á và Đông Bắc Á.  Tuy nhiên, khi phân tích các nhân tố tác động tới ASEAN và hợp tác an ninh - chính trị ở khu vực Đông Á, luận án có mở rộng phạm vi nghiên cứu sang một số nước liên quan như Mỹ, Úc, Ấn Độ, Nga,... 
Phạm vi thời gian: Từ sau năm 1991 tới năm 2015. 
Phạm vi nội dung: Tập trung vào ASEAN với tư cách là một chủ thể quan hệ quốc tế cùng các thể chế do ASEAN xây dựng. 
Phạm vi lĩnh vực: Luận án tập trung vào các hoạt động của ASEAN trong lĩnh vực an ninh - chính trị. 
4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 
4.1. Cơ sở lý luận: 
Lý thuyết Phân tích Mạng lưới Xã hội (Social Network Analysis - SNA) được lựa chọn là cơ sở lý luận chính. Bên cạnh đó, Luận án đan xen sử dụng một số những luận điểm chính của các lý thuyết QHQT phổ biến như Chủ nghĩa Hiện thực, Chủ nghĩa Tự do, Chủ nghĩa Kiến tạo và Lý thuyết Vai trò (Role theory). 
4.2.  Phương pháp nghiên cứu: 
Phương pháp phổ biến trong Khoa học Xã hội: Phương pháp phân tích, tổng hợp, Phương pháp thống kê, Phương pháp so sánh; 
Phương pháp cụ thể trong nghiên cứu QHQT: Cách tiếp cận 4 cấp độ phân tích, Cách tiếp cận hệ thống - cấu trúc, Cách tiếp cận lịch sử, Phương pháp lịch sử, Phương pháp của Hiệp hội trong bối cảnh biến đổi của tình hình an ninh - chính trị khu vực. 
5. Ý nghĩa của luận án
· Về khoa học, Luận án có đóng góp về mặt lý luận thông qua việc ứng dụng một lý thuyết mới từ ngành xã hội học để áp dụng vào trong nghiên cứu QHQT. Đó là Lý thuyết Phân tích Mạng lưới Xã hội (SNA). Lý thuyết này có khả năng góp phần làm rõ vai trò của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á trong hợp tác an ninh - chính trị của khu vực Đông Á. 
· Ngoài ra, Luận án cũng đóng góp vào việc tái hiện đầy đủ và hệ thống cũng như làm rõ cơ sở hình thành, quá trình biến đổi của vai trò ASEAN trong thời hiện đại.
· Về thực tiễn, Luận án là công trình tham khảo cho việc giảng dạy, nghiên cứu về lý luận vai trò của chủ thể QHQT nói chung, vai trò của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á trong hợp tác an ninh - chính trị Đông Á nói riêng và việc áp dụng lý thuyết Phân tích Mạng lưới Xã hội trong nghiên cứu QHQT.
· Công trình này cũng có giá trị trong việc dự báo và góp phần đưa ra các khuyến nghị định hướng chính sách cho ASEAN và Việt Nam trong việc duy trì vai trò của Hiệp hội trong bối cảnh Đông Á có nhiều biến đổi. 
6. Bố cục luận án
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và trích dẫn và phần phụ lục, luận án gồm 04 chương với bố cục như sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu; Chương 2: Lý thuyết về vai trò của chủ thể trong quan hệ quốc tế; Chương 3: Sự thay đổi về vai trò của ASEAN; và Chương 4: Đánh giá về vai trò của ASEAN. 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
Thông qua các công trình nghiên cứu về lý luận vai trò trong quan hệ quốc tế và vai trò của ASEAN của các tác giả trong nước và quốc tế, có thể nhận thấy một số những đặc điểm sau:
1.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài: 
 Về mặt lý luận trong nghiên cứu vai trò, cho tới nay vẫn chưa có hệ thống lý thuyết thống nhất nào được coi là hữu hiệu trong việc nghiên cứu về vai trò của chủ thể trong QHQT. Việc nghiên cứu thường được áp dụng với một số các lý thuyết QHQT chủ yếu. Mỗi lý thuyết có cách nhìn vai trò trong QHQT khác nhau với những hệ tiêu chí riêng. Do vậy, các nghiên cứu về vai trò của chủ thể theo các lý thuyết QHQT này thường bị chi phối bởi quan điểm riêng của các lý thuyết nên dễ bị phiến diện và không đầy đủ. Trên thực tế, việc áp dụng từng lý thuyết này vào nghiên cứu vai trò của ASEAN đều khó trả lời câu hỏi tại sao ASEAN lại có vai trò, thậm chí là vai trò trung tâm. Tuy nhiên, một số tiêu chí đánh giá vai trò của các lý thuyết này là hữu ích trong việc đánh giá vai trò trong QHQT nói chung, vai trò của ASEAN nói riêng.
Bên cạnh đó, dù đã có Lý thuyết về vai trò (Role theory) nhưng lý thuyết này không được sử dụng một cách rộng rãi trong việc nghiên cứu QHQT mà chỉ được dùng mang tính tham khảo trong nghiên cứu chính sách đối ngoại và giới hạn ở một vài nghiên cứu QHQT. Một số cản trở về cấp độ phân tích, về tính đại diện của mẫu nghiên cứu, về sự mơ hồ trong xác định thế nào là bản sắc hay sự thay đổi trong nhận thức nội bộ của các quốc gia, khiến lý thuyết này khó trở thành khuôn khổ phổ biến cho các nghiên cứu vai trò trong QHQT. Liên quan tới luận án, với đối tượng nghiên cứu là ASEAN, vốn là một tổ chức liên chính phủ (inter-gorvernmental organisation) có đặc tính đa dạng cao, việc xác định nhận thức về vai trò của Hiệp hội trong quan niệm của các nước khác cũng như của các thành viên là khó có thể chính xác. Tuy không hoàn toàn áp dụng Lý thuyết Vai trò trong nghiên cứu nhưng dựa vào Lý thuyết này có thể nhận thấy một số yếu tố có giá trị tham khảo trong nghiên cứu vai trò của ASEAN. 
Khi nghiên cứu về vai trò của chủ thể trong QHQT, có một cách tiếp cận gần đây bắt đầu được áp dụng đó là phương pháp Phân tích Mạng lưới Xã hội (Social Network Analysis - SNA). Phương pháp này đa phần được áp dụng trong các nghiên cứu về xã hội học và truyền thông nhằm tìm hiểu vai trò của một chủ thể trong một mạng lưới. Đặc biệt, một số các quan điểm về sức mạnh xã hội, vai trò của vị trí trong một mạng lưới, ảnh hưởng của mối quan hệ giữa các vị trí trong một mạng lưới được đề cập trong các công trình.
Việc nghiên cứu vai trò của ASEAN của các tác giả nước ngoài là khá phong phú. Các nghiên cứu này chủ yếu dựa trên cách tiếp cận của Chủ nghĩa Hiện thực, Chủ nghĩa Tự do và Chủ nghĩa Kiến tạo. Các công trình này đã đóng góp nhiều cách nhìn khác nhau, với nhiều quan điểm khác nhau về vai trò của ASEAN. Các công trình này không chỉ đóng góp cho luận án về cái nhìn đa chiều mà còn trong lập luận, chứng minh về vai trò của ASEAN. Các công trình này đã chỉ ra cả điểm mạnh và điểm yếu trong xây dựng vai trò của ASEAN. Tuy nhiên, do cách tiếp cận khác nhau, các nghiên cứu của các tác giả nước ngoài cũng có sự phiến diện nhất định và chưa phản ánh được hết những cơ sở và cách thức mà ASEAN có thể tạo dựng được vai trò của mình.  
Luận án có chú ý tới một nghiên cứu của tác giả Mely Caballero – Athony (2014) về việc áp dụng lý luận về vai trò trung tâm của phân tích mạng lưới xã hội (SNA) đối với vai trò trung tâm của ASEAN. Công trình tuy không dài nhưng là một gợi ý mới mẻ, đáng quan tâm. 
1.2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước:
Khi bàn về vai trò của ASEAN, các tác phẩm và công trình nghiên cứu trong nước về vai trò của ASEAN là khá phong phú. Các công trình này có giá trị tham khảo rất tốt và đóng góp nhiều cho luận án trên nhiều phương diện. Cách các học giả dùng các khái niệm để chỉ về vai trò của chủ thể QHQT nói chung và vai trò của ASEAN là đa dạng. Khái niệm “vai trò” được các tác giả dùng tương tự như “vị thế” hay “tầm quan trọng”. Ngoài ra, các học giả cũng dùng các khái niệm không giống nhau trong cách gọi tên vai trò của chủ thể ASEAN, ví dụ như “vai trò cầu nối”, “vai trò điểm hẹn”, “vai trò trung tâm”, “vai trò cân bằng chiến lược”, “vai trò cầm lái”, “vai trò xây dựng”… Một số lượng đáng kể công trình tiếp cận đối tượng nghiên cứu thông qua phương pháp nghiên cứu lịch sử, xem xét các thành tựu và những hạn chế của Hiệp hội và từ đó đánh giá về vai trò của ASEAN… Nhìn chung, cách tiếp cận và tiêu chí đánh giá vai trò vẫn chưa thực sự rõ ràng. 
Một điểm đáng lưu ý khác đó là trong các nghiên cứu lịch sử khi tiếp cận đối tượng nghiên cứu là “vai trò của ASEAN”, các nghiên cứu này thường nghiên cứu trong một giai đoạn nhất định mà chưa quan tâm nhiều đến sự thay đổi vai trò của Hiệp hội qua thời gian. Đây chính là điểm mà Luận án tiến sĩ mong muốn sẽ bổ sung và đóng góp.
1.3. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu
· Khung lý thuyết xác định cơ sở hình thành về vai trò của một chủ thể trong quan hệ quốc tế theo hướng tiếp cận của lý thuyết Phân tích mạng lưới xã hội như một cách bổ sung cho các lý thuyết QHQT phổ biến.
· Áp dụng khung lý thuyết này vào trường hợp nghiên cứu về ASEAN.
· Dựa trên cách tiếp cận chính là SNA, xem xét những chuyển biến về vai trò của ASEAN, các yếu tố tác động tới vai trò của Hiệp hội và nỗ lực nhằm nâng cao vai trò của Hiệp hội trong toàn bộ giai đoạn 1991 – 2015.
· Đánh giá mức độ của vai trò ASEAN từ sau 1995 tới 2015. 
· Tìm hiểu các yếu tố tác động tới vai trò của ASEAN tới năm 2025 từ đó đưa ra dự báo về vai trò này của Hiệp hội.
· Đưa ra các khuyến nghị cho ASEAN và Việt Nam trong việc duy trì vai trò của ASEAN trong các hợp tác an ninh - chính trị Đông Á trong những năm tiếp theo. 
Tiểu kết chương 1
Cho tới nay, có không ít các công trình nghiên cứu về vai trò hoặc có nhắc tới vai trò của ASEAN trong bối cảnh hợp tác Đông Á nói chung. Tuy nhiên, phần lớn các công trình, trong nước và nước ngoài, thường không có một cơ sở lý thuyết rõ ràng trong việc tìm hiểu về vai trò của ASEAN trong hợp tác an ninh - chính trị. Các công trình thường chỉ tập trung nghiên cứu về vai trò của Hiệp hội trong bối cảnh hợp tác Đông Á chung, ở một giai đoạn cụ thể. Luận án sẽ bổ sung cho khoảng trống nghiên cứu này. 



CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT VỀ VAI TRÒ CỦA CHỦ THỂ TRONG QUAN HỆ QUỐC TẾ
2.1. Chủ nghĩa Hiện thực  
Chủ nghĩa Hiện thực (CNHT) luôn nhìn nhận mọi vấn đề trong QHQT thông qua lăng kính quyền lực. Vì thế, CNHT còn có tên gọi khác là lý thuyết về quyền lực hoặc chính trị học quyền lực. Các nhà nghiên cứu của lý thuyết này luôn cho rằng quyền lực tạo ra vai trò của một chủ thể trong QHQT. Do đó, muốn có một vai trò đáng kể trong QHQT, chủ thể phải có quyền lực mạnh tương ứng.
Những luận điểm về vai trò còn được các nhà nghiên cứu của CNHT thể hiện rõ khi bàn sâu về vai trò trong quan hệ an ninh - chính trị của các nước thuộc Thế giới Thứ ba.
Trên những cơ sở lý luận như vậy, có thể hiểu được đối tượng nghiên cứu về vai trò của CNHT thường là chủ thể quốc gia và cơ sở tạo nên vai trò của chủ thể là quyền lực. Chính điều này lý giải cho sự hoài nghi của các học giả của Chủ nghĩa Hiện thực đối với sự tồn tại và phát triển một chủ thể như ASEAN. 
2.2. Chủ nghĩa Tự do
Chủ nghĩa Tự do (CNTD) mà đặc biệt là Chủ nghĩa Tự do Mới đề cao vai trò của thể chế quốc tế. Theo lý thuyết này với những lợi ích to lớn của thể chế đưa lại, các thể chế quốc tế trở thành yếu tố cần thiết với các nước thành viên và từ đó là có được vai trò trong hợp tác an ninh - chính trị khu vực.
Tuy nhiên, CNTD nhấn mạnh tới đặc điểm thể chế hoá cao, vai trò quan trọng của hệ thống luật pháp, hợp tác kinh tế cùng sự phụ thuộc lẫn nhau của các quốc gia. Chính điều này lại khiến ASEAN trở thành một trường hợp tương đối khó lý giải từ góc độ CNTD. Bởi, ASEAN là một thể chế hợp tác khu vực lỏng lẻo với cơ cấu đơn giản, cùng mức độ hợp tác kinh tế và phụ thuộc lẫn nhau giữa các thành viên trong ASEAN hay giữa ASEAN và các nước Đông Bắc Á còn hạn chế. Ngoài ra, sự phụ thuộc về kinh tế không đồng nghĩa với việc tạo nên sự phụ thuộc lẫn nhau về an ninh, chính trị, ít nhất trong trường hợp ASEAN
2.3. Chủ nghĩa Kiến tạo
Về cơ bản, các lý luận của chủ nghĩa Kiến tạo (CNKT) đề cao mối liên hệ chặt chẽ giữa lợi ích và nhận thức. Lý thuyết này với việc đề cao các yếu tố về tư tưởng, giá trị văn hoá, chuẩn mực, bản sắc và các yếu tố về lịch sử đã phần nào giải thích được sự tồn tại và phát triển của ASEAN. Tuy nhiên, khi xét về vai trò ASEAN, cho dù là ở khái niệm lãnh đạo, trung tâm hoặc cầm lái trong các hợp tác an ninh - chính trị khu vực, lý thuyết này trở nên thiếu vững chắc. Khi nghiên cứu yếu tố nhận thức, yếu tố bản sắc không ủng hộ cho ASEAN có được chỗ đứng này. 
Bàn tiếp tới các chuẩn mực (norms) của ASEAN thông qua một số văn bản như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (Declaration of Conduct - DOC) hoặc Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (Treaty of Amity and Cooperation - TAC). Tuy nhiên, một số ví dụ thực tế cho thấy các văn bản này thực tế không có tác động sâu sắc đối với việc thay đổi nhận thức hay hành vi của các nước trong khu vực Đông Á. 
Như vậy, với CNKT, vai trò của ASEAN đã được ghi nhận cao hơn so với Chủ nghĩa Hiện thực và Chủ nghĩa Tự do. Tuy nhiên, các cách thức nâng cao vai trò ở đây như xây dựng bản sắc chung, phát triển chuẩn mực còn gặp nhiều khó khăn và kết quả đều chưa rõ ràng.
Bên cạnh ba lý thuyết QHQT trên, Lý thuyết về Vai trò cũng là một hướng đi gần đây được các học giả nghiên cứu QHQT áp dụng trong việc nghiên cứu về vai trò của chủ thể QHQT. 
2.4. Lý thuyết Vai trò (Role theory)
Về cơ bản,  lý thuyết này dựa vào một số khái niệm (được coi là các biến), xem xét sự tương tác của các biến này, từ đó đưa ra kết luận về vai trò của một chủ thể là quốc gia. Có thể tóm lược cách tiếp cận của Lý thuyết Vai trò là sự tương tác giữa ba biến chính (1) nhận thức bên trong của quốc gia về một vai trò (cụ thể là nhận thức của nhóm lãnh đạo hoặc tinh hoa); (2) Yếu tố tác động từ bên ngoài tới vai trò của chủ thể và (3) việc quốc gia thực hiện vai trò của mình như thế nào.
Tuy nhiên, lý thuyết này khó có thể được áp dụng trọn vẹn trong việc nghiên cứu về vai trò của ASEAN bởi một số các hạn chế như sau:
Thứ nhất, đối tượng nghiên cứu của Lý thuyết vai trò cho tới thời điểm hiện tại là quốc gia và không phải là thể chế khu vực.
Thứ hai, các tranh cãi về phương pháp nghiên cứu trong các nghiên cứu áp dụng Lý thuyết Vai trò nói chung cũng là một trở ngại trong việc áp dụng nghiên cứu về vai trò của ASEAN. 
Thứ ba, tồn tại sự không thống nhất giữa nhận thức về vai trò và việc thực thi vai trò. Điều này cũng khiến Lý thuyết vai trò không phản ánh được thực tế vai trò của một chủ thể. 
Tuy khó có thể áp dụng Lý thuyết Vai trò vào trong nghiên cứu về vai trò của ASEAN nhưng lý thuyết này có thể đưa ra một số các gợi mở trong việc tiếp cận đề tài của luận án. Đó là, việc nghiên cứu về vai trò của ASEAN nên được tiếp cận từ ba hướng (1) nhận thức của ASEAN đối với vai trò của Hiệp hội; (2) quan điểm của các quốc gia bên ngoài về vai trò này, tác động của của các nước này cùng các yếu tố khu vực tới vai trò của Hiệp hội; và (3) việc thực thi vai trò của Hiệp hội và các điều chỉnh việc thực thi này. 
2.5. Cách tiếp cận trên cơ sở phân tích mạng lưới xã hội
Phân tích mạng lưới xã hội (Social Network Analysis - SNA) là một tập hợp các phương pháp chọn mẫu, thu thập và xử lý dữ liệu, các khái niệm, các lý thuyết nhằm mô tả và phân tích mối quan hệ giữa các chủ thể trong mạng lưới, các quy luật hình thành và biến chuyển của những mối quan hệ đó, và nhất là làm sáng tỏ những ảnh hưởng của các mối quan hệ xã hội (hay cấu trúc của mạng lưới) đối với hành vi của các chủ thể. 
Lý do cơ bản để có thể áp dụng cách tiếp cận này vào trong nghiên cứu quan hệ quốc nằm ở chỗ các nguyên tắc nền móng của cách tiếp cận này phù hợp với các đặc điểm chung trong QHQT như đặc tính tương tác, mối quan hệ giữa các chủ thể và kênh dẫn nối, tác động của mạng lưới lên chủ thể và tính đa dạng của các lĩnh vực tương tác. 
Trong số các lý luận chính của SNA, tác giả luận án nhận thấy nội dung về liên hệ giữa “quyền lực mang tính xã hội của một chủ thể” (social power) với vai trò trung tâm của một chủ thể trong một mạng lưới có thể áp dụng và lý giải vai trò của ASEAN trong các hợp tác chính trị - an ninh khu vực Đông Á. Theo nội dung này, “vai trò trung tâm” (thường được ví là một nút thắt [trong một mạng lưới]) được hình thành từ quyền lực mang tính xã hội của một chủ thể. Và quyền lực này được xây dựng từ mức độ liên kết, độ rộng của liên kết đối với toàn bộ thành viên trong mạng lưới. 
Theo SNA, có một số cách đo lường tính trung tâm của một chủ thể. Trong đó, cách thức tính toán dựa trên ba hệ số đo của Freeman (1978) là cách tính thường xuyên được các nhà nghiên cứu sử dụng. Ba chỉ số này đó là: (1) hệ số trung tâm trực tiếp (degree); (2) hệ số trung tâm lân cận (closeness) và (3) hệ số trung tâm trung gian (betweeness).
Dựa trên SNA, quy trình thực hiện vai trò của ASEAN được hiểu gồm các giai đoạn như sau: Giai đoạn 1: Hiệp hội mở rộng kết nối dựa trên các quan hệ xã hội với các đối tác đối thoại và khẳng định vị trí trung tâm; Giai đoạn 2: ASEAN có được quyền lực xã hội tích tụ từ các quan hệ xã hội mà Hiệp hội có cũng như từ vị trí trung tâm của Hiệp hội trong các quan hệ xã hội đó; và Giai đoạn 3: Thực thi vai trò trung tâm và củng cố vai trò trung tâm. Với cơ sở sức mạnh được hình thành từ các kết nối, các hoạt động thực thi và củng cố vai trò của ASEAN đều dựa trên các khả năng có được từ các kết nối cũng như nỗ lực duy trì các kết nối nhằm củng cố vai trò này. 
ASEAN tiến hành các hoạt động trong giai đoạn ba thông qua một số cách thức như (1) mở rộng liên kết, (2) giữ khả năng điều phối hợp tác trong mạng lưới, (3) duy trì tính trung lập trong mạng lưới, (4) tăng cường liên kết nội khối nhằm đảm bảo thực lực duy trì vai trò và khả năng kết nối, và (5) duy trì tính chính danh cho các hoạt động kết nối của ASEAN. 
Như vậy, khái niệm quyền lực xã hội và vị trí trung tâm theo cách tiếp cận của SNA có thể hoàn toàn áp dụng để hiểu về vai trò của ASEAN trong các hợp tác an ninh - chính trị của khu vực Đông Á. Trên phương diện đối nội, với vai trò là tổ chức khu vực duy nhất kết nối toàn bộ quốc gia ở Đông Nam Á và đóng vai trò đầu mối hợp tác trên nhiều lĩnh vực, ASEAN đã tạo dựng được quyền lực xã hội đối với các quốc gia thành viên. Về đối ngoại, ASEAN là tổ chức có tính đại diện duy nhất cho Đông Nam Á, có uy tín quốc tế và thực lực chính trị, kinh tế nhất định, được các nước lớn tôn trọng và cần đến, có khả năng kết nối các nước lớn với nhau... 
SNA góp phần làm sáng tỏ cơ sở cho sự thể hiện vai trò của ASEAN cũng như lý do ASEAN có được vị trí này trong các hợp tác an ninh - chính trị khu vực. Thay bằng lợi thế về quân sự, kinh tế hay các giá trị tinh thần, với khả năng kết nối, ASEAN có được sức mạnh xã hội dựa trên việc hình thành nên các cơ chế hướng tâm, đan xen và dần trở thành trung tâm của mạng lưới.
Như vậy, có thể nhận thấy việc xem xét vai trò của một chủ thể trong nghiên cứu dựa vào quyền lực xã hội đã khiến Phân tích mạng lưới xã hội (SNA) có được thế mạnh riêng trong nghiên cứu trường hợp ASEAN. SNA không phủ nhận đóng góp của các lý thuyết khác trong việc thấu hiểu về vai trò của Hiệp hội. Trên thực tế, SNA góp phần giúp nhìn ra vai trò của ASEAN, lý giải về bản chất vai trò này của Hiệp hội, nguyên nhân và cách thức khiến ASEAN nắm được vai trò này
2.6. Các cách thức thực thi vai trò của ASEAN dưới góc nhìn Phân tích mạng lưới xã hội
2.6.1. Mở rộng liên kết để biến mình thành trung tâm hợp tác khu vực hay giao điểm kết nối với các chủ thể liên quan 
Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc cho tới 2015, ASEAN chủ động xây dựng một loạt các cơ chế hợp tác an ninh - chính trị khu vực với vị trí trung tâm thuộc về Hiệp hội. Mong muốn tiếp tục trở thành trung tâm trong các sáng kiến hợp tác an ninh - chính trị khu vực trong tương lai của Hiệp hội cũng được thể hiện rõ ràng trong Hiến chương ASEAN năm 2008 cùng nhiều văn bản khác.
2.6.2. Luôn giữ khả năng điều phối hợp tác, đảm bảo các nguyên tắc chủ tọa và đưa ra chương trình nghị sự
Cũng xuất phát từ phân tích của SNA, các chủ thể nằm ở vị trí trung tâm có quyền lực xã hội cao có khả năng thiết lập chương trình nghị sự, khung đàm phán, xây dựng và phổ biến những chính sách có lợi cho chủ thể đóng vai trò trung tâm. Theo đó, ASEAN tiếp tục được ghi nhận với vai trò hình thành nên các cơ chế đối thoại, quyết định về cơ cấu, cách thức vận hành, và thành viên của các cơ chế này, tổ chức và lên chương trình, nội dung cho các chương trình nghị sự, điều phối các chương trình hợp tác, xây dựng các bộ quy tắc ứng xử và quy phạm nhằm góp phần định hình phương cách ứng xử của các quốc gia trong khu vực. 
Không khó để nhận thấy ảnh hưởng của ASEAN đối với quyết định về cơ cấu cùng cách thức vận hành của các cơ chế này.
Một yếu tố khác cũng thể hiện vai trò của ASEAN trong các cơ chế hợp tác an ninh - chính trị khu vực đó là việc “Phương thức ASEAN” được áp dụng trong chính cách thức hoạt động của các tiến trình khu vực.
Cuối cùng, vai trò quan trọng của ASEAN đối với sự phát triển của ba cơ chế kể trên còn nằm ở mối quan hệ gần gũi của ASEAN với các nhóm nghiên cứu Đông Á.
2.6.3. Duy trì tính trung lập để đảm bảo khả năng kết nối  
Tính trung lập của ASEAN bao gồm trung lập đối với các thành viên nội khối và trung lập đối với các đối tác ngoại khối. ASEAN áp dụng các nguyên tắc như (1) nguyên tắc đồng thuận và (2) nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ. Ngoài ra, tính trung lập của ASEAN còn thể hiện trong phương cách giải quyết xung đột của tổ chức. Đối với các đối tác bên ngoài, vị trí trung tâm này thể hiện việc ASEAN không chọn theo bất kỳ đối tác nào. ASEAN không phù thịnh hoặc liên kết với một đối tác ngoài khu vực nhằm để tạo thế cân bằng, đối phó với các quốc gia khác
2.6.4. Tăng cường liên kết nội khối để đảm bảo thực lực duy trì vai trò và khả năng kết nối 
Để duy trì được vai trò trung tâm của mình đối với các đối tác trong khu vực, bản thân ASEAN cần có sự thống nhất nội khối. Nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN hàm chứa trong nó việc duy trì đặc điểm trung tâm này của Hiệp hội.
2.6.5. Đảm bảo tính chính danh cho các hoạt động của Hiệp hội
Tính chính danh của ASEAN được xây dựng dựa trên hai nguồn cơ bản là (1) nguồn chính danh nội khối (input legitimacy) và (2) nguồn chính danh ngoại khối (output legitimacy). Theo đó, nguồn chính danh nội khối bao gồm việc ASEAN là một tổ chức khu vực gồm các nước có các chính phủ hợp pháp; và Hiệp hội là thể chế khu vực lâu đời nhất và duy nhất đại diện cho hầu hết toàn bộ các quốc gia Đông Nam Á. Nguồn chính danh ngoại khối dựa trên khả năng ASEAN có được trong việc duy trì ổn định, an ninh trong khu vực và khả năng này được ghi nhận bởi cộng đồng quốc tế cũng như các nguyên tắc của ASEAN được chấp nhận và dần trở thành luật chơi trong khu vực.
Trong trường hợp của ASEAN, tính chính danh khiến Hiệp hội dễ dàng được các nước lớn chấp nhận và được cộng đồng quốc tế ủng hộ. Tính chính danh cũng đồng thời đem lại sự ủng hộ trong nước, giữa các thành viên trong Hiệp hội với mục tiêu và hoạt động của tổ chức, góp phần giúp ASEAN tăng cường các liên kết nội khối.
Tiểu kết chương 2
Thứ nhất, Vai trò của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á trong hợp tác an ninh - chính trị khu vực Đông Á dưới góc độ lý thuyết QHQT không phải là chủ đề mới. Tuy nhiên, sự khác nhau cơ bản trong cơ sở lý luận của các học thuyết khiến các lý thuyết này có cách nhìn nhận, đánh giá khác nhau về vai trò của Hiệp hội.
Thứ hai, Luận án đã áp dụng một cách tiếp cận có thể luận giải thêm được vai trò của ASEAN. Đó là Phân tích mạng lưới xã hội (SNA). Với cơ sở lý luận về mối liên hệ giữa sức mạnh xã hội của một chủ thể QHQT và vai trò trung tâm kết nối trong một mạng lưới của chủ thể, SNA giúp người nghiên cứu hiểu được nhiều hơn về vai trò của ASEAN cũng như các cố gắng nâng cao vai trò của nó.

CHƯƠNG 3: SỰ THAY ĐỔI VỀ VAI TRÒ CỦA ASEAN
[bookmark: _Toc461119552][bookmark: _Toc479744886]3.1. Giai đoạn thứ nhất (1991 - 1997)
[bookmark: _Toc479744887]3.1.1. Các yếu tố tác động tới vai trò của ASEAN 
[bookmark: _Toc479744888]3.1.1.1. Yếu tố nội khối
Thứ nhất, đối đầu giảm, lòng tin tăng lên giữa các nước Đông Nam Á tạo điều kiện cho ASEAN mở rộng ra toàn khu vực. 
Thứ hai, tăng cường hợp tác kinh tế giữa các quốc gia Đông Nam Á thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu duy trì hoà bình, ổn định của khu vực.
Thứ ba, ASEAN đã có uy tín quốc tế nhất định sau khi vấn đề Campuchia được giải quyết. Hơn thế nữa, Hiệp hội dần được cộng đồng quốc tế ghi nhận bởi những đóng góp không nhỏ trong việc kiến tạo nên một Đông Nam Á hoà bình.
Đặc biệt quan trọng, cho tới đầu những năm 1990, ASEAN đã thiết lập quan hệ Đối tác Đối thoại với mười quốc gia và tổ chức trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
[bookmark: _Toc479744889]3.1.1.2. Yếu tố ngoại khối 
· Xu thế trên thế giới
Chiến tranh Lạnh kết thúc đã góp phần giảm bớt những khác biệt sâu sắc về tư tưởng và chính trị trong khu vực cũng như trên thế giới. Điều này tạo cơ hội cho các quốc gia tham gia nhiều hơn vào các tiến trình khu vực hoá, hội nhập kinh tế, và các hoạt động chủ nghĩa khu vực.
Bên cạnh xu thế hợp tác, xu hướng dân chủ hoá QHQT là một đặc điểm chính trong QHQT thời kỳ sau Chiến tranh Lạnh. Xu thế này giúp các nước vùa và nhỏ có quyền tham gia và có tiếng nói, dù ít hay nhiều, vào các vấn đề kinh tế, an ninh và chính trị có liên quan tới vận mệnh của mình ở các diễn đàn đa phương.
· Xu thế trong khu vực:
Sau Chiến tranh Lạnh, Đông Á trở thành một khu vực đầy tiềm năng cho phát triển và hợp tác. Tuy nhiên, về an ninh - chính trị, chiến tranh Lạnh kết thúc khiến cục diện Đông Á xuất hiện những thay đổi nhanh chóng và khó lường. 
Ngoài ra, Đông Á vẫn còn nhiều tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải chưa được giải quyết, xu hướng phát triển vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, tình hình căng thẳng ở một số điểm nóng an ninh và các vấn đề an ninh phi truyền thống. Các vấn đề an ninh này đòi hỏi phải thúc đẩy hợp tác an ninh - chính trị trên toàn khu vực Đông Á. Các cơ chế hợp tác song phương không thể giải quyết được các vấn đề bất ổn này và không phản ánh được sự phụ thuộc ngày càng tăng của các quốc gia.
Bên cạnh đó, sự khó lường của nền an ninh - chính trị trong khu vực còn gây ra bởi Đông Á vẫn tiếp tục là một khu vực bất định sau Chiến tranh Lạnh. Sự khó lường đến từ việc Mỹ rút quân khỏi khu vực, khoảng trống quyền lực tạo ra do Liên Xô tan rã và Mỹ rút quân khỏi khu vực; khả năng Nhật Bản và Trung Quốc cạnh tranh lấp vào chỗ trống này. 
[bookmark: _Toc461119556][bookmark: _Toc479744890]3.1.2. Các hoạt động nhằm xây dựng vai trò của ASEAN trong hợp tác an ninh chính trị giai đoạn 1991-1997
ASEAN đã tiến hành một số các hoạt động sau nhằm tăng cường vai trò của Hiệp hội trong khu vực:
[bookmark: _Toc479744891]3.1.2.1. Mở rộng liên kết nội khối 
· Mở rộng thành viên
Sau Brunei, Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên trong nhóm bốn quốc gia Đông Nam Á lục địa còn lại gia nhập ASEAN (1995). Hai năm sau đó, ASEAN chấp nhận Lào và Myanmar trở thành thành viên đầy đủ của Hiệp hội. Nếu không có những vấn đề chính trị nội bộ thì Campuchia đã tham gia vào ASEAN vào năm 1997, chứ không phải năm 1999.
ASEAN mở rộng mang lại nhiều ảnh hưởng tích cho nền hoà bình và an ninh của khu vực cũng như vai trò của ASEAN trong hợp tác an ninh - chính trị tại Đông Á. 
Thứ nhất, ASEAN mở rộng góp phần củng cố tính chính danh nội khối của Hiệp hội và cũng là cơ sở để hình thành nên quyền lực xã hội của ASEAN.
Thứ hai, việc mở rộng này cũng giúp nâng cao sức mạnh của ASEAN trong quan hệ với các quốc gia ngoài khối và làm sâu sắc tính chính danh ngoại khối.
· Nâng cao liên kết nội bộ và năng lực quản trị
Cho tới trước khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, ASEAN đã trải qua một số thay đổi về cơ cấu tổ chức và hoạt động. Tuy nhiên, từ năm 1992, ASEAN đã bắt đầu có những cải cách được nhìn nhận là quan trọng.
Dựa theo các lý thuyết QHQT phổ biến, việc thể chế hoá cơ cấu tổ chức và hoạt động của ASEAN từ năm 1992 có một số tác dụng tích cực đối với vai trò trung tâm của Hiệp hội như: (1) Theo Chủ nghĩa Tự do: Quá trình thể chế hoá của ASEAN sẽ góp phần tăng liên kết nội khối, giảm và góp phần giải quyết mâu thuẫn trong khối; (2) Theo Chủ nghĩa Hiện thực: Việc thể chế hoá tăng sức mạnh của khối trong quan hệ với bên ngoài, và (3) Theo SNA: có thể nhận thấy rõ rằng việc thể chế hoá của ASEAN góp phần củng cố tính chính danh và vai trò đầu mối liên kết với bên trong và bên ngoài của Hiệp hội. 
[bookmark: _Toc479744892]3.1.2.2. Mở rộng liên kết với bên ngoài  
Năm 1994, Diễn đàn an ninh khu vực (ARF) được hình thành. Với những nỗ lực gây dựng ARF, vai trò trung tâm của ASEAN được thể hiện như sau:
Thứ nhất, vai trò trung tâm của Hiệp hội thể hiện ở tên gọi của Diễn đàn. 
Thứ hai, ASEAN dóng vai trò chủ nhà đối với hoạt động của Diễn đàn. Thời gian và địa điểm diễn ra của các kỳ Hội nghị ARF đều gắn liền với các hoạt động của ASEAN và tại các nước ASEAN
Thứ ba, Phương thức ASEAN (ASEAN Way) với một số nguyên tắc hoạt động dựa trên tư vấn, đồng thuận, không can thiệp vào công việc nội bộ, không chính thức của ASEAN được áp dụng vào ARF. Phương thức này được áp dụng từ quá trình chuẩn bị xây dựng cho đến khi ARF đi vào hoạt động.
Thứ tư, ASEAN xác định lộ trình và lĩnh vực hoạt động của ARF.
Ngoài ra, một yếu tố giúp ASEAN duy trì vị trí trung tâm trong việc định hướng nội dung thảo luận của ARF đó là việc hình thành và hoạt động của Ngoại giao kênh 2, cụ thể là Hội đồng hợp tác an ninh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (CSCAP).
Như vậy, Diễn đàn An ninh Khu vực ASEAN vào năm 1994 là mốc thể hiện sự thay đổi sự nhận thức và các chính sách của ASEAN nhằm nâng cao vai trò của Hiệp hội trong bối cảnh mới của khu vực. Vai trò của ASEAN không chỉ thể hiện ở việc hình thành nên cơ chế này. Vai trò ấy còn chứa đựng ở khả năng điều phối hợp tác qua vai trò chủ nhà, đảm bảo các nguyên tắc của mình trong phương thức hoạt động và đưa ra chương trình nghị sự của Diễn đàn. Đồng thời, thông qua vai trò đại diện Đông Nam Á trong hợp tác an ninh - chính trị với bên ngoài, ASEAN đã tạo ra được quyền lực xã hội đối với chính các thành viên của mình.
[bookmark: _Toc479744893]3.2. Giai đoạn thứ hai (1998-2007)
[bookmark: _Toc479744894]3.2.1. Các yếu tố tác động tới vai trò của ASEAN
[bookmark: _Toc479744895]3.2.1.1. Yếu tố nội khối
Thứ nhất, khủng hoảng tài chính khu vực Đông Á có tác động nặng nề đối với các nước trong khu vực. ASEAN gần như không làm gì được để giúp các thành viện đối phó với khủng hoảng. Các nỗ lực đối phó chủ yếu là riêng rẽ và trông vào sự trợ giúp ở bên ngoài
Thứ hai, tình hình an ninh - chính trị của khu vực cũng có những diễn biến phức tạp, đe dọa vai trò của ASEAN đối với chính các thành viên.
Thứ ba, các quốc gia Đông Nam Á phải gồng mình đối phó với hoàn loạt các vấn đề an ninh phi truyền thống (ô nhiễm cháy bụi, song thần, bệnh dịch lan rộng…)
Hậu quả của các cuộc khủng hoảng này đối với ASEAN ngoài những tổn thất về kinh tế, sự bất ổn định về chính trị còn là sự mất mát về niềm tin mà dựa vào đó ASEAN theo đuổi vai trò trung tâm trong các cơ chế kinh tế và chính trị.
[bookmark: _Toc479744896]3.2.1.2. Yếu tố ngoại khối
Thứ nhất, xu hướng toàn cầu hóa tiếp tục diễn ra đóng vai trò vừa là đòn bẩy nhưng đồng thời là rào cản đối với việc thực hiện vai trò của ASEAN trong các hợp tác an ninh - chính trị khu vực Đông Á.
Thứ hai, Chủ nghĩa khu vực Đông Á nổi lên, dẫn đến nguy cơ vai trò của ASEAN bị chìm trong hợp tác Đông Á. ASEAN không còn là cơ chế an ninh - chính trị duy nhất trong khu vực.
Ngoài ra, các động thái của nước lớn gia tăng ảnh hưởng ở Đông Nam Á khiến vai trò của ASEAN cũng dễ bị tác động.
Với thực tế như vậy, ASEAN nhận rõ được yêu cầu cấp bách của việc cần phải thay đổi. ASEAN cần phải phục hồi, trở nên mạnh mẽ, gắn kết bên trong nội khối nếu ASEAN muốn duy trì vị trí trung tâm trong các hợp tác an ninh với các đối tác bên ngoài, đặc biệt là các đối tác Đông Á. Những khó khăn cũng khiến các nhà lãnh đạo ASEAN hiểu được sự phụ thuộc cũng như tương trợ lẫn nhau của các quốc gia Đông Á, nhu cầu cần phải tăng cường hội nhập, trao đổi để phát hiện ra mầm mống của khủng hoảng và tìm ra giải pháp cho các cuộc khủng hoảng. Với nhận thức này, 1998-2007 là giai đoạn ASEAN tập trung cho việc nâng cao nội lực, củng cố vị trí trung tâm trong khu vực Đông Nam Á, và làm sâu sắc hơn nữa vai trò trong hợp tác Đông Á.
[bookmark: _Toc479744897]3.2.2. Các hoạt động nhằm nâng cao vai trò của ASEAN trong giai đoạn hợp tác an ninh - chính trị giai đoạn 1998-2007
[bookmark: _Toc479744898]3.2.2.1. Tăng cường liên kết nội khối
· Thúc đẩy quá trình hội nhập và thể chế hoá Hiệp hội
ASEAN xây dựng các kế hoạch cụ thể trong việc phát triển nội khối và tăng cường xây dựng hình ảnh và nhận thức về ASEAN trong cộng đồng quốc tế. Hoạt động này được tiến hành với văn bản Tầm nhìn 2020 (ASEAN Vision 2020) và trong một số các kế hoạch hành động.
Hiệp hội quyết định xây dựng cộng đồng ASEAN (ASEAN Community). Đây được coi là bài toàn tổng hợp để giải quyết vấn đề thống nhất nội bộ, phát triển đất nước, khu vực. ASEAN tự cường sẽ có tiếng nói trung lập và giá trị hơn. Đặc biệt, ASEAN quyết định thành lập Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM). Đây là một cơ chế hợp tác ở cấp cao nhất (cấp Bộ trưởng) về quốc phòng, mang tính chủ trương và định hướng cho các hoạt động hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa Bộ quốc phòng các nước ASEAN.
ASEAN xây dựng và thông qua Hiến chương ASEAN vào năm 2008. Văn bản này đã trở thành khuôn khổ thể chế và pháp lý đầu tiên của Hiệp hội và có tác động nâng cao vai trò của ASEAN ở một số mặt như: (1) khẳng định tư cách pháp nhân của ASEAN trong quan hệ với các đối tác bên ngoài, qua đó gia tăng vị thế quốc tế của Hiệp hội; (2) giúp ASEAN trở thành một tổ chức hoạt động dựa trên các quy tắc pháp lý;  (3) góp phần đối phó với các thách thức đang đặt ra trong và ngoài khu vực; và (4) thể hiện cam kết nghiêm túc của Hiệp hội trong việc thay đổi để phù hợp với tình hình cũng như khả năng hiện thực hoá các kế hoạch.
Nếu dựa vào SNA, có thể nhận thấy hoạt động thúc đẩy hội nhập khu vực và xây dựng thể chế của ASEAN là phương thức nhằm thắt chặt liên kết nối nội khối và tính chính danh cho Hiệp hội. Tuy nhiên, nếu nhìn theo lăng kính của Lý thuyết Tự do, các hoạt động này rõ ràng là nỗ lực của Hiệp hội nhằm tăng cường năng lực thể chế. Năng lực này giúp tạo nên tính hiệu quả và sức mạnh, tiếng nói cho Hiệp hội trong việc tiến hành các hoạt động hợp tác khu vực. 
[bookmark: _Toc479744899]3.2.2.2. Nâng cao quản lý xung đột nội bộ 
· Khủng hoảng an ninh phi truyền thống (khói bụi do cháy rừng, Đại dịch SARS và dịch cúm gia cầm).
· Khủng hoảng an ninh - chính trị tại Campuchia, Đông Timor, Phillipines và Myanmar.
ASEAN đã có nhiều nỗ lực trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng trong chính khu vực Đông Nam Á. Dù còn nhiều tranh cãi về hiệu quả hoạt động đối phó với khủng hoảng của ASEAN. Nhưng không thể phủ nhận những thay đổi mang tính linh hoạt của Hiệp hội nhằm duy trì liên kết nội khối và khẳng định tính chính danh của một tổ chức khu vực có trách nhiệm. 
[bookmark: _Toc479744900]3.2.2.3. Làm sâu sắc vai trò trong hợp tác Đông Á
Đây là giai đoạn ASEAN đối diện với khả năng phụ thuộc bất tương xứng tăng lên giữa các quốc gia Đông Nam Á và Đông Bắc Á, cùng nguy cơ trở thành địa bàn cạnh tranh của các nước lớn. Thông qua việc xây dựng cơ chế hợp tác ASEAN+3, Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS) với vai trò trung tâm vẫn thuộc về Hiệp hội; hình thành và phổ biến các chuẩn mực trong cách ứng xử giữa những quốc gia trong ngoài khu vực và làm sâu sắc hơn hoạt động của ARF, ASEAN tiếp tục nỗ lực củng cố tính chính danh và vai trò trung tâm của mình trong việc trò chèo lái các hoạt động hợp tác an ninh - chính trị Đông Á.
· Hình thành cơ chế ASEAN + 3: Cũng giống trường hợp ARF, ASEAN ghi dấu ấn vai trò trung tâm của mình qua tên gọi và hình thức tổ chức cũng như hoạt động của ASEAN+3. Cũng qua cơ chế này, ASEAN đã góp phần định hình rõ ràng hơn khu vực Đông Á, tạo nên cầu nối giữa Đông Nam Á và Đông Bắc Á.
· Hình thành Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS): SNA cho thấy, dù không đủ sức mạnh chính trị quân sự như quan niệm của Chủ nghĩa Hiện thực, không đủ nguồn lực về kinh tế như quan niệm của Chủ nghĩa Tự do, ASEAN có thể đóng vai trò trung tâm trong các hợp tác an ninh - chính trị khu vực thông qua quyền lực xã hội và những “mối quan hệ” với các nước trong mạng lưới. 
· Hình thành và phổ biến các chuẩn mực trong ứng xử giữa các nước trong khu vực:
Phương thức ASEAN thể hiện nỗ lực của Hiệp hội trong việc kết hợp giữa việc bản địa hoá các nguyên tắc chung trên thế giới và xây dựng các nguyên tắc mang tính khu vực.
ASEAN tiếp tục tiến hành sửa đổi Hiệp ước thân thiện và hợp tác TAC lần thứ hai, thuyết phục thành công Trung Quốc ký vào bản Tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC).
[bookmark: _Toc479744901]3.3. Giai đoạn thứ ba (2008-2015) 
[bookmark: _Toc479744902]3.3.1. Các yếu tố tác động lên vai trò của ASEAN 
[bookmark: _Toc479744903]3.3.1.1. Yếu tố nội khối 
Thứ nhất, nội bộ ASEAN xuất hiện những khác biệt xuất phát từ sự không thống nhất trong quan điểm của các thành viên về mối đe doạ an ninh đối với mỗi quốc gia và khu vực
Thứ hai, vấn đề khủng bố, và đặc biệt nạn cướp biển gia tăng trên các vùng lãnh hải Đông Nam Á khiến vấn đề hợp tác về an ninh ngày càng trở nên cấp bách.
[bookmark: _Toc479744904]3.3.1.2. Yếu tố ngoại khối
Thứ nhất, Trung Quốc thay đổi cách ứng xử, trở nên mềm dẻo, có thái độ hợp tác, có trách nhiệm nhưng đồng thời cũng hung hăng và cứng rắn với các tranh chấp lãnh thổ.
Thứ hai, Mỹ quay trở lại khu vực, tìm cách mở rộng và thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác song phương với các đối tác mới trong khu vực.
Thứ ba, các cường quốc khác trong khu vực gia tăng ảnh hưởng.
Thứ tư, các quốc gia thay đổi chính sách ngoại giao hoặc an ninh quốc phòng và tăng cường chi phí quân sự.
[bookmark: _Toc479744905]3.3.2. Nỗ lực duy trì vai trò của ASEAN trong giai đoạn 1998-2015
[bookmark: _Toc479744906]3.3.2.1. Khẳng định chủ trương giữ vai trò trung tâm
Trước một loạt các đề nghị thành lập ra các cơ chế hợp tác mới trong khu vực, ASEAN đã có phản ứng khá rõ ràng trong các tuyên bố của lãnh đạo, các văn bản chính thức của ASEAN.
[bookmark: _Toc479744907]3.3.2.2. Thúc đẩy liên kết nội khối
· Xây dựng cộng đồng ASEAN: ASEAN tiếp tục đẩy mạnh công việc xây dựng Cộng đồng ASEAN với ba trụ cột về văn hoá - xã hội, an ninh - chính trị, và kinh tế.
· ASEAN khẳng định tính trung lập và hiệu quả của Hiệp hội trong việc cứu trợ nhân đạo và tái thiết hậu xung đột: Hai trường hợp cụ thể là việc ASEAN ứng phó với thảm hoạ bão Nagris và khủng hoảng chính trị, xung đột Thái Lan và Campuchia xung quanh khu vực đền Preah Vihear. 
· Cố gắng trong việc đạt được tuyên bố Sáu điểm có liên quan tới Biển Đông năm 2012. 
[bookmark: _Toc479744908]3.3.2.3. Tiếp tục củng cố các liên kết ngoài khu vực 
· Đề xuất việc phát triển về chiều rộng và chiều sâu các cơ chế hợp tác khu vực Đông Á với ASEAN là trung tâm: Với hai cơ chế đã được xây dựng từ trước là ARF & EAS, ASEAN một mặt tiếp tục khẳng định trên các văn bản về vai trò trung tâm của Hiệp hội, mặt khác hướng các cơ chế này vào các hoạt động thực chất hơn
· Đa dạng hoá các cơ chế hợp tác an ninh mới trên cơ sở mở rộng các diễn đàn nội khối: Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Mở rộng (ADMM+) (2010) và Diễn đàn Hàng hải ASEAN Mở rộng (EAMF) (2012) là hai cơ chế được hình thành nhằm tăng cơ hội đối thoại Kênh 1 và Kênh 1.5 giữa ASEAN và các nước đối tác.
· Ký kết và đi vào hoạt động của một loạt các Hiệp định Thương mại Tự do giữa ASEAN và các nước trong khu vực Đông Á cùng một số các quốc gia lân cận.
· Đóng góp tích cực về mặt ý tưởng cho nền hoà bình, an ninh, thịnh vượng của khu vực Đông Á cũng như thế giới (Phong trào Ôn hoà toàn cầu và cách tiếp cận dựa trên cơ sở An ninh toàn diện đối với vấn đề khủng bố)
Tiểu kết Chương 3 
Giai đoạn 1998-2015 là giai đoạn ASEAN phải đối phó với tình hình phức tạp, khó lường của bối cảnh khu vực. Giai đoạn này đặt ra nhiều thách thức nhưng cũng chứa đựng những cơ hội cho Hiệp hội. Kỳ vọng của các quốc gia Đối tác Đối thoại về một ASEAN hiệu quả, phù hợp cùng những khó khăn trong việc dung hoà lợi ích nhóm và lợi ích quốc gia trong nội bộ tạo nên nhiều áp lực. Điều này khiến ASEAN một mặt thúc đẩy nhanh chóng việc xây dựng Cộng đồng ASEAN. Mặt khác, Hiệp hội tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm không thể thay thế của mình trong các hợp tác an ninh - chính trị Đông Á. Bên cạnh đó, giai đoạn 1998-2015 cũng chứng kiến sự linh hoạt của ASEAN trong việc đan xen các cơ chế mới, tạo thêm cơ hội đối thoại, tăng kết nối với các quốc gia trong khu vực.
Vai trò của ASEAN từ sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh (1991) cho tới khi hình thành nên Cộng đồng ASEAN (2015) được thể hiện trên ba giai đoạn với những thay đổi không giống nhau. Giai đoạn thứ nhất (1991-1997) chứng kiến những đổi thay về nhận thức của một nhóm các quốc gia vừa và nhỏ vươn lên nắm lấy cơ hội được định đoạt số phận của bản thân và góp phần xây dựng an ninh và ổn định ở khu vực Đông Á. Giai đoạn thứ hai (1998 - 2007) là lúc Hiệp hội một mặt đối phó với các cuộc khủng hoảng, mặt khác phải củng cố vai trò có được từ giai đoạn trước đó và không để suy giảm trong bối cảnh chủ nghĩa khu vực Đông Á nổi lên. Giai đoạn 3 (2008-2015) là thời điểm ASEAN chống đỡ với những thay đổi nhanh chóng và phức tạp của khu vực, nỗ lực tăng cường cố kết và tiếp tục chứng minh vai trò không thể thay thế trong các hợp tác an ninh - chính trị của khu vực Đông Á.


CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ VỀ VAI TRÒ CỦA ASEAN
[bookmark: _Toc479153220][bookmark: _Toc479153556]4.1. Đánh giá quá trình thực hiện vai trò của ASEAN
Cho tới nay chưa có một lý thuyết chuyên biệt về vai trò của một thể chế khu vực. Do đó, luận án đánh giá quá trình thực hiện vai trò của ASEAN trong hợp tác an ninh - chính trị Đông Á thông qua (1) lợi ích về an ninh - chính trị mà Hiệp hội đem lại cho khu vực Đông Á, (2) ảnh hưởng của ASEAN đối với chính sách của các quốc gia trong khu vực và (3) quan hệ giữa ASEAN với các quốc gia trong khu vực. 
[bookmark: _Toc479153558]4.1.1. Đối với khu vực Đông Nam Á
· Thành công: ASEAN đã thành công trong việc đóng vai trò là cơ chế đại diện cho tiếng nói của mười quốc gia Đông Nam Á ở hầu hết các vấn đề quốc tế. Bên cạnh đó, không thể phủ nhận được vai trò duy trì hoà bình và ổn định trong khu vực, tạo nền tảng cho các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội. Ngoài ra, ASEAN đã có những bước tiến trong việc hỗ trợ các quốc gia khắc phục khủng hoảng, hỗ trợ nhân đạo, hợp tác trong đối phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống. Quan trọng hơn cả, ASEAN thiết lập định hướng phát triển cho toàn bộ khu vực với kế hoạch xây dựng Cộng đồng ASEAN và hiện nay đang từng bước được tiến hành.
· Hạn chế: Dù thể hiện sự cam kết đối với lộ trình xây dựng cộng đồng ASEAN, các quốc gia Đông Nam Á chưa thực sự đưa ASEAN vào trọng tâm chính sách quốc gia. Hầu hết các quốc gia đều có chính sách hợp tác quốc phòng riêng với các quốc gia ngoài khu vực. Đặc biệt, chi phí mua sắm mới và nâng cấp vũ khí của các nước Đông Á (ngoại trừ Myanmar và Brunei) liên tục tăng nhanh cho thấy ASEAN vẫn chỉ là một trong số các giải pháp đa dạng hoá chính sách an ninh quốc phòng của các quốc gia trong khu vực.
[bookmark: _Toc479153559]4.1.2. Đối với khu vực Đông Á và các nước đối tác đối thoại có liên quan tới khu vực
· Thành công: ASEAN tiếp tục trở thành đối tác quan trọng về kinh tế và thương mại của các quốc gia Đông Á và đối tác đối thoại. Đồng thời, về phương diện hoạt động chức năng. ASEAN đưa ra ý tưởng, hiện thực hoá các ý tưởng hợp tác an ninh chính trị và ghi dấu ấn về phương thức làm việc trong các cơ chế này.
Có thể chia các quốc gia đối tác đối thoại của ASEAN trong khu vực thành hai nhóm dựa vào mức độ thể hiện và sự cân nhắc của các quốc gia này đối với vai trò của ASEAN trong khu vực: (1) Nhóm thứ nhất gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ. Đây là nhóm các đối tác đối thoại thể hiện rõ ràng việc cân nhắc tới vai trò của của ASEAN trong chính sách an ninh chính trị đối với khu vực Đông Á; (2) Nhóm thứ hai là nhóm Hàn Quốc và Úc. Các quốc gia này ghi nhận vai trò của ASEAN nhưng ở mức độ vừa phải.
· Hạn chế: Dù các quốc gia lớn đã ngày càng phải tính đến ASEAN trong những tính toán chiến lược trong khu vực, tuy vậy, có sự tồn tại về khoảng cách giữa tuyên bố và trên thực tế. 
Thứ nhất, sự ủng hộ của các nước lớn với vai trò của ASEAN là không chắc chắn và không quá lớn. 
Thứ hai, nhiều quốc gia Đối tác Đối thoại thể hiện thái độ thiếu kiên nhẫn với tiến độ triển khai các hoạt động hợp tác an ninh - chính trị của ASEAN.  
Thứ ba, hầu hết các quốc gia trong khu vực vẫn coi việc tự cứu lấy mình thông qua nâng cao lực lượng quân sự và theo đuổi các hợp tác an ninh - chính trị song phương là ưu tiên số một.
Thứ tư, ASEAN có vai trò không đáng kể trong các xung đột lớn của khu vực (Khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên, các tranh chấp trên biển Đông).
[bookmark: _Toc479153222][bookmark: _Toc479153560]4.2. Đánh giá về khả năng thực hiện vai trò của ASEAN tới 2025
[bookmark: _Toc479153223][bookmark: _Toc479153561]4.2.1. Các yếu tố tác động tới vai trò của ASEAN tới 2025
[bookmark: _Toc479153562]4.2.1.1. Điểm mạnh 
· Khu vực hoá và chủ nghĩa khu vực Đông Nam Á có xu hướng ngày càng tăng.
· Tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng với các quốc gia trong và ngoài Đông Á.
· Tổ chức khu vực duy nhất và lâu đời nhất tại Đông Á có khả năng kết nối các quốc gia lớn - nhỏ trong khu vực.
· Cộng đồng ASEAN giúp củng cố vai trò của ASEAN. ASEAN trở thành một khu vực tự cường, đoàn kết và độc lập.
[bookmark: _Toc479153563]4.2.1.2. Điểm yếu
· Tình hình bất ổn trong nội bộ các quốc gia ASEAN và sự thay đổi của chinh sách đối ngoại.
· Mâu thuẫn giữa các quốc gia thành viên trong các vấn đề li khai, tôn giáo, sắc tộc và tranh chấp lãnh thổ.
· Niềm tin của các thành viên vào tổ chức chưa thực sự cao nên hạn chế sự gắn bó với tổ chức.
· Hợp tác kinh tế chưa đủ lớn để hội nhập kinh tế khu vực thật sự.
· Sự khác biệt trong nhận thức của các quốc gia thành viên ASEAN về các vấn đề đe doạ tới an ninh khu vực.
· Sự đa dạng trong Chính sách an ninh quốc gia của các quốc gia thành viên.
· Quá trình thể chế hoá còn chậm.
· Một số các nguyên tắc hoạt động của ASEAN cản trở Hiệp hội tiến xa hơn trong các hoạt động hợp tác an ninh, cứu trợ nhân đạo, và giải quyết khủng hoảng trong chính khu vực Đông Nam Á (non-interference, consensus).
· Khả năng tài chính, nhân lực có hạn.
[bookmark: _Toc479153564]4.2.1.3. Cơ hội
· Xu hướng hợp tác khu vực vì hòa bình, an ninh và ổn định trên thế giới và khu vực.
· Tiến trình khu vực hoá Đông Á mạnh mẽ.
· Cạnh tranh, nghi ngờ giữa các nước lớn trong khu vực Đông Á.
· Sự ủng hộ của các quốc gia lớn, các tổ chức quốc tế và Liên hợp quốc với vai trò của ASEAN trong việc duy trì hoà bình và an ninh khu vực.
[bookmark: _Toc479153565]4.2.1.4. Thách thức
· Trung Quốc tiếp tục trỗi dậy về kinh tế và quân sự.
· Chính sách khó lường của các nước lớn với nhau và với ASEAN.
· Sự phụ thuộc về kinh tế với các đối tác ngoài khu vực.
· Các điểm nóng trong khu vực vẫn chưa được giải quyết.
· Xuất hiện nhiều sáng kiến của các quốc gia tầm trung nhằm thay thế cho các cơ chế hiện tại của ASEAN.
· Can thiệp của các nước lớn vào chương trình nghị sự và lộ trình hoạt động của một số cơ chế hiện ASEAN đang giữ vai trò trung tâm.
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Vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực giảm đi. Điều này có nghĩa ASEAN sẽ bị giảm kết nối nội khối hoặc kết nối ngoại khối và trường hợp xấu nhất là cả hai. Kịch bản này xảy ra khi quá trình hội nhập của ASEAN không thể tiến hành suôn sẻ hoặc các đối tác Đối thoại không cần tới ASEAN nhiều như trước kia khi giải quyết các vấn đề an ninh - chính trị của khu vực. 
[bookmark: _Toc479153568]4.2.2.2. Kịch bản thứ hai
Vai trò của ASEAN trong khu vực vẫn được duy trì ở mức độ như hiện nay và có thể có thay đổi nhưng không đáng kể. Với kịch bản này các kết nối nội khối và ngoại khối của ASEAN sẽ không bị cắt đứt mà cơ bản vẫn được duy trì như hiện nay. Về nội khối, ASEAN vẫn tiếp tục quá trình hội nhập của mình. Tuy vậy, do một số các yếu tố về điểm yếu đã kể tới ở trên (ví dụ như sự đa dạng và khác biệt trong nhận thức về mối đe doạ an ninh - chính trị hoặc khoảng cách phát triển…) khiến tốc độ hội nhập không cao. Xung đột nhỏ lẻ giữa các quốc gia thành viên ASEAN vẫn có thể xuất hiện.
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 Vai trò trung tâm của ASEAN được củng cố hơn. ASEAN và các cơ chế của mình vẫn tiếp tục duy trì được vai trò trung tâm trong các hợp tác an ninh chính trị khu vực Đông Á. Kịch bản này xảy ra khi ASEAN có kết nối bên trong và bên ngoài chắc chắn. Điều này đồng nghĩa với việc quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN đạt được kết quả tốt đẹp.
Luận án cho rằng kịch bản thứ hai, vai trò ASEAN có thay đổi dù không đáng kể là có tính khả thi nhất. Lý do chính cho sự lựa chọn kịch bản này đó là bởi vai trò của kết nối của ASEAN trong khu vực sẽ không bị cắt đứt mà cơ bản vẫn được duy trì như hiện nay. Cơ sở cho nhận định này nằm ở một số các yếu tố như:
(1) Hiện tại, vẫn chưa có một quốc gia hay tổ chức nào trong khu vực thay thế được vai trò của ASEAN trong các hợp tác an ninh - chính trị của khu vực. 
(2) Đối với các quốc gia Đông Nam Á trong khu vực, ASEAN vẫn là một tổ chức cần thiết nhằm duy trì hoà bình và thúc đẩy hợp tác trong khu vực, tạo nên môi trường thuận lợi cho việc phát triển kinh tế. Điều này đồng nghĩa với việc các kết nối nội khối của ASEAN với các nước trong khu vực không bị suy giảm.
(3) Tình hình các nước lớn dù có nhiều biến động nhưng các đặc điểm và xu hướng chính trong quan hệ của các nước này như hợp tác, cạnh tranh, nghi ngờ giữa các nước lớn là không thay đổi. Do đó, các kết nối bên ngoài của ASEAN có khả năng lớn là vẫn còn. 
Về cơ bản (2) và (3) là ổn định. Đây là nguyên nhân khiến Luận án cho rằng ASEAN vẫn tiếp tục có cơ hội lớn duy trì vai trò trung tâm trong khu vực. 
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Tiểu kết chương 4
Như vậy, từ sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh cho tới 2015, ASEAN đã đạt được nhiều thành tựu trong duy trì hoà bình, phát triển khu vực và trở thành trung tâm của các sáng kiến hợp tác khu vực. Dựa trên đặc điểm địa chính trị, địa kinh tế của khu vực cùng những đặc điểm của riêng Hiệp hội, có thể thấy rằng ASEAN đã thành công đáng kể trong việc tạo nên chỗ đứng của mình trong các hợp tác an ninh - chính trị trong khu vực Đông Á. Tuy nhiên, tình hình khu vực có nhiều biến động, cho tới 2025 ASEAN sẽ phải cùng một lúc đối mặt với các hạn chế của Hiệp hội và đối phó với các thách thức từ môi trường bên ngoài. Để đóng vai trò trung tâm, có thể dựa trên việc hình thành các liên kết nội và ngoại khối như theo các luận giải từ SNA. Nhưng để tiếp tục duy trì vai trò của mình, Hiệp hội cần phải tiến hành thay đổi dựa trên nhiều cách tiếp cận cho phù hợp với hoàn cảnh và đòi hỏi từ trong khối cũng như từ các đối tác đối thoại.






KẾT LUẬN

Thông qua việc áp dụng Lý thuyết phân tích mạng lưới xã hội, cụ thể là lý thuyết về vai trò trung tâm trong một mạng lưới, vào việc nghiên cứu vai trò của ASEAN, Luận án rút ra một số kết luận chính về vai trò của ASEAN trong hợp tác an ninh - chính trị khu vực Đông Á như sau:
Thứ nhất, dựa trên lý thuyết SNA, Luận án cho rằng cơ sở vai trò của ASEAN trong các hợp tác an ninh - chính trị của khu vực không phải được xây dựng từ sức mạnh vật chất, thể chế hay sức mạnh kinh tế là chính mà chủ yếu là từ sức mạnh xã hội hay còn gọi là quyền lực xã hội. Trong đó, đối với trường hợp ASEAN, quyền lực xã hội được tạo dựng bởi khả năng kết nối với các đối tác đối thoại trong và ngoài khu vực, nhất là khả năng kết nối trong toàn Đông Nam Á và kết nối các cường quốc vào các thể chế của khu vực. Chính khả năng kết nối này cùng với tính chính danh đã đem lại cho ASEAN khả năng tiến hành các hoạt động điều phối hợp tác của tổ chức. Quyền lực xã hội giúp tạo nên nguồn lực để hình thành vai trò trung tâm của ASEAN. Nói cách khác, quyền lực này giúp ASEAN trở thành trung tâm của mạng lưới liên kết, từ đó quy định nên vai trò trung tâm của Hiệp hội. Dựa trên sức mạnh xã hội này, cùng với điều kiện thuận lợi từ tình hình an ninh - chính trị Đông Á, ASEAN đã phát huy được thế mạnh của mình trong việc hình thành và điều phối các cơ chế hợp tác đề cập ở trên. Thông qua lý giải về vai trò của Hiệp hội dựa trên quyền lực xã hội, SNA đã góp phần giải quyết được những hạn chế của các lý thuyết QHQT khác trong việc lý giải vai trò của ASEAN - một tập hợp các quốc gia vừa và nhỏ, không có lợi thế về sức mạnh kinh tế và quân sự. 
Mặc dù luận án sử dụng SNA là chính nhưng đó không phải là cách tiếp cận duy nhất. Trong quá trình phân tích cơ sở hình thành và cách thức duy trì vai trò trung tâm của ASEAN, luận án có sự kết hợp SNA với các lý thuyết QHQT khác như Chủ nghĩa Hiện thực, Chủ nghĩa Tự do và Chủ nghĩa Kiến tạo. Sự kết hợp như vậy đã giúp làm rõ các phương diện khác nhau của vai trò này.
Thứ hai, Luận án xem xét các hoạt động của ASEAN từ sau năm 1991 tới năm 2015 qua ba giai đoạn. Trong đó, giai đoạn thứ nhất từ năm 1991 tới năm 1997 là giai đoạn ASEAN bắt đầu ý thức về việc cần phải có vai trò của Hiệp hội trong lĩnh vực an ninh - chính trị ở Đông Á. Trên cơ sở nhận thức đó, ASEAN cơ bản hoàn tất việc mở rộng và quy tụ tất cả các quốc gia Đông Nam Á, tạo dựng tính chính danh và tăng cường liên kết nội khối. Đồng thời, về nối kết ngoại khối, ASEAN khởi động việc hình thành nên cơ chế hợp tác an ninh chính trị đầu tiên trong khu vực - ARF (1994). Giai đoạn thứ hai, từ năm 1998 đến năm 2007, là lúc vai trò của Hiệp hội phải đối mặt với một loạt thách thức mới. Tuy nhiên, ASEAN đã triển khai hàng loạt biện pháp nhằm duy trì vai trò này như hình thành các cơ chế hợp tác mới mà tiêu biểu là EAS, quyết định xây dựng cộng đồng ASEAN nhằm thúc đẩy hội nhập sâu, hình thành và phổ biến các chuẩn mực trong ứng xử giữa các quốc gia trong ngoài khu vực. Giai đoạn thứ 3 từ năm 2007 tới năm 2015 là khi Đông Á tiếp tục có nhiều biến động mới, đặc biệt là sự cạn dự và cạnh tranh của các nước lớn. Trong bối cảnh đó, Hiệp hội đã nỗ lực củng cố vai trò trung tâm của mình trên cả hai bình diện liên kết nội khối và ngoại khối. Về nội khối, đó là việc biến Cộng đồng ASEAN thành hiện thực. Về ngoại khối, ASEAN tiếp tục hình thành nên các cơ chế hợp tác mở rộng về an ninh - chính trị và cố gắng đi sâu vào thực chất. 
Các giai đoạn phân tích trên tương ứng với các mốc thời gian chuyển biến của tình hình khu vực và nội bộ ASEAN. Ở mỗi giai đoạn, các yếu tố nội khối và ngoại khối có tác động khác nhau lên Hiệp hội và nỗ lực duy trì vai trò trung tâm của Hiệp hội. Tuy nhiên, về cơ bản, quãng thời gian từ sau Chiến tranh lạnh cho tới 2015, ASEAN đan xen các hoạt động tích luỹ và mở rộng quyền lực xã hội; khẳng định vai trò trung tâm trong các liên kết an ninh - chính trị ở khu vực dựa trên quyền lực xã hội đang có; và tìm mọi biện pháp củng cố quyền lực xã hội cùng vai trò trung tâm thông qua duy trì tính chính danh và liên kết trong và ngoài khối. 
Thứ ba, dù không có một lý thuyết chuyên biệt nào cung cấp thang đánh giá về mức độ thành công của vai trò một thể chế trong các hợp tác khu vực, nhưng dựa vào khung lý thuyết được phát triển từ SNA, Luận án đã xem xét và đánh giá về vai trò của Hiệp hội. Theo đó, từ sau năm 1991, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã có những thay đổi lớn về mặt nhận thức, hoạt động và tầm quan trọng trong hợp tác an ninh - chính trị khu vực Đông Á. ASEAN đã vươn lên từ một nhóm các quốc gia vừa và nhỏ trong khu vực, tìm cách liên kết với nhau nhằm tránh tác động tiêu cực từ cạnh tranh quyền lực giữa các nước lớn, trở thành một chủ thể có đóng góp đáng kể cho quá trình duy trì hoà bình, ổn định và phát triển của khu vực. ASEAN đã khởi xướng các sáng kiến hợp tác an ninh - chính trị với sự tham dự của hầu hết các quốc gia trong khu vực và các cường quốc ngoài khu vực như ARF, EAS, ADMM+, EAMF… Hiệp hội đóng vai trò chủ nhà trong việc tổ chức, điều phối, quyết định chương trình nghị sự của các cơ chế này và là đầu mối hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Ngoài ra, giá trị và chuẩn mực ứng xử mang đậm chất “Phương cách ASEAN” được lan toả và thể hiện dấu ấn trên các cơ chế hợp tác an ninh - chính trị và truyền thống ứng xử giữa các quốc gia trong khu vực. Vai trò của ASEAN cũng được khẳng định trong chính sách của các thành viên và các nước lớn cũng như có được sự tin tưởng của các tổ chức quốc tế. Dù Hiệp hội còn gặp một số chỉ trích về hạn chế trong việc áp dụng nguyên tắc nguyên tắc đồng thuận, nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ, tính không chính thức và hiệu quả của một số các hoạt động, tuy nhiên, với vai trò trung tâm được xây dựng bởi quyền lực xã hội, ASEAN thực tế đã tương đối thành công với những gì đạt được. 
Thứ tư, dựa vào phương pháp phân tích S.W.O.T, Luận án chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, và thách thức đối với việc duy trì vai trò của ASEAN trong khu vực Đông Á tới năm 2025. Trên cơ sở những đặc điểm này, ba kịch bản đối với vai trò của ASEAN được xây dựng. Các kịch bản bao gồm: vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực giảm đi, vai trò có thay đổi dù không đáng kể, và vai trò trung tâm được hoàn toàn củng cố. Trong đó, Luận án cho rằng kịch bản thứ hai, vai trò ASEAN có thay đổi dù không đáng kể, là có tính khả thi nhất. Lý do chính cho sự lựa chọn kịch bản này đó là bởi vai trò của kết nối của ASEAN trong khu vực sẽ không bị cắt đứt mà cơ bản vẫn được duy trì như hiện nay. 
Thứ năm, Trên cơ sở các phân tích về cơ sở và cách thức đạt được vai trò trung tâm của ASEAN, luận án đã đưa ra một số kiến nghị nhằm duy trì và củng cố vai trò hết sức cần thiết này của ASEAN. Theo đó, ASEAN cần tăng cường các hình thức kết nối đa chủ thể, đa lĩnh vực (hơn là gia tăng về số lượng các cơ chế hợp tác mới ngoài các cơ chế đã có).  Hiệp hội cần chú ý duy trì tính chính danh về an ninh - chính trị và nâng cao sức mạnh về kinh tế nhằm giảm sự phụ thuộc vào các quốc gia bên ngoài. ASEAN cũng cần hạn chế xu hướng ly tâm, giảm thiểu được xung đột và thu hút sự quan tâm nhiều hơn của các quốc gia khu vực. Bên cạnh đó, ASEAN cần tiếp tục củng cố các nối kết ngoại khối, nhất là với các nước lớn trên tinh thần hợp tác nhưng vẫn phải đảm bảo lợi ích cơ bản của các quốc gia thành viên và vai trò trung tâm của Hiệp hội. Ngoài ra, dù Hiệp hội vốn xưa nay không đề cao tính thể chế hoá cao độ nhưng tác giả Luận án cho rằng đã tới lúc ASEAN cần tiến hành chú ý tới quá trình thể chế hoá, hoạt động dựa trên pháp luật và thay đổi cơ cấu tổ chức một cách thích hợp. Tuy nhiên, có lẽ trước mắt, khó khăn đầu tiên đối với Hiệp hội đó là câu hỏi về việc ASEAN có nên xem xét lại các nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội hay không.
Cuối cùng, luận án cũng đưa ra một số kiến nghị đối với Việt Nam nhằm có những đóng góp phù hợp cho việc duy trì vai trò trung tâm của ASEAN như nâng cao hiệu quả của công tác điều phối, giám sát thực thi, lồng ghép các kế hoạch xây dựng Cộng đồng ASEAN vào chiến lược quốc gia; tăng cường gặp gỡ, trao đổi với các quốc gia ASEAN có liên quan tới xung đột Biển Đông nhằm tạo nên tiếng nói chung; tiếp tục đóng vai trò cầu nối giữa các quốc gia đối thoại và ASEAN nhằm duy trì khả năng kết nối của Hiệp hội; và cùng nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các quy tắc ứng xử trong gìn giữ hoà bình khu vực. 
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